
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SGDĐT-GDTrH&TX 

V/v lấy ý kiến và góp ý các bản 

mẫu sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 

đợt 02 

Đồng Tháp, ngày        tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Trưởng phòng GDĐT các huyện/ thành phố; 

- Hiệu trưởng trường THCS-THPT, THPT. 

 

Thực hiện Công văn số 555/BGDĐT-GDTrH ngày 22 tháng 10 năm 2022 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc lấy ý kiến góp ý các bản mẫu sách giáo 

khoa lớp 7, lớp 10, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng đơn vị và giáo viên 

thực hiện một số nội dung sau: 

- Thông tin đến  các giáo viên được Sở GDĐT chọn tham gia đọc và góp ý bản 

mẫu sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 để biết và thực hiện (danh sách giáo viên kèm 

theo). 

- Đường link và hướng dẫn đọc góp ý các bản mẫu sách giáo khoa Sở GDĐT 

sẽ gửi đến email cá nhân giáo viên sau khi nhận được từ Bộ GDĐT. 

- Nhóm trưởng các nhóm môn tổng hợp ý kiến góp ý của giáo viên, gửi bản 

mềm định dạng word (theo mẫu đính kèm) về Sở GDĐT (qua email 

phonggdtrh.sodongthap@moet.edu.vn) đối với lớp 7 gửi trước ngày 27/02/2022, 

đối với lớp 10 gửi trước ngày 06 tháng 3 năm 2022. 

Nhận được Công văn đề nghị thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá 

trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị thông tin về Sở GDĐT 

(Phòng Giáo dục Trung học và Thường xuyên gặp Ông Tiêu Phước Thừa – 

0919.76.78.77) để được phối hợp thực hiện ./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám Đốc, các Phó Giám đốc (để b/c); 

- Lưu: VT, Th, 02b. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 ĐỒNG THÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 

 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 (đợt 02) 

 

Môn học Họ và tên 
Năm 
vào 

ngành 
Trường Ghi chú 

Toán Trịnh Văn Khoa 2002 THCS Tân Phước 
Nhóm 
trưởng 

Toán Nguyễn Văn Sự 2003 THCS Thị trấn Lai Vung  

Toán Nguyễn Thị Mộng Điệp 1999 THCS Mỹ Hội  

Toán Lê Thị Kim Ngọc 2005 THCS  Mỹ An  

Toán Lê Văn Cọp 2000 THCS An Bình A  

Toán Nguyễn Văn Lộc 2001 THCS Phú Đức  

Toán Nguyễn Văn Hoà 1990 THCS Tân Bình  

Toán Nguyễn Văn Thắng 2003 THCS Thị Trấn Lấp Vò  

Toán Lê Nhật Vương Anh 2000 THCS Nguyễn Thị Lựu  

Toán Lưu Vĩnh Thành 2004 THCS Hùng Vương  

Khoa học tự nhiên Nguyễn Văn Liễm 1987 THCS Phong Hoà  

Khoa học tự nhiên Võ Vũ Bảo 2007 THCS Thường Phước 2  

Khoa học tự nhiên Võ Văn Luận 2012 THCS Phú Điền  

Khoa học tự nhiên Nguyễn Thị Quí Nhân 2005 THCS An Thạnh 
Nhóm 
trưởng 

Khoa học tự nhiên Ngô Tiến Thùy 1999 THCS Phú Ninh  

Khoa học tự nhiên Đỗ Ngọc Lý 2001 THCS Nguyễn Du  

Khoa học tự nhiên Đặng Thị Mỹ Ngọc  2003 THCS An Hiệp  

Khoa học tự nhiên Lê Thị Kim Hồng Huế Chi 2004 THCS Long Hưng B  

Khoa học tự nhiên Vương Thị Hồng Thắm 2002 THCS Thống Linh  

Khoa học tự nhiên Phạm Thị Ánh Thu 2003 THCS Võ Thị Sáu  

Tiếng Anh Nguyễn Thị Đoan Trang 2003 THCS Bình Thạnh  

Tiếng Anh Lưu Thị Lệ Hằng 2002 THCS Định Hoà  

Tiếng Anh Võ Thụy Hạnh 1996 THCS Long Khánh A  

Tiếng Anh Trần Kim Oanh 2001 THCS Thị trấn Mỹ An  

Tiếng Anh Lê Thanh Bình 2001 TH-THCS An Lạc 
Nhóm 
trưởng 



Môn học Họ và tên 
Năm 
vào 

ngành 
Trường Ghi chú 

Tiếng Anh Nguyễn Thị Kim Loan 2004 THCS Phú Đức  

Tiếng Anh Phạm Thị Tuyết Hoa 1999 THCS Tân Hộ Cơ  

Tiếng Anh Phạm Thị Ngọc Mỹ 2001 THCS An Phú Thuận  

Tiếng Anh Cao Kim Linh 2001 THCS Nguyễn Chí Thanh  

Tiếng Anh Huỳnh Kim Thoa 2001 THCS Trần Thị Nhượng  

Âm nhạc Nguyễn Văn Trực 2005 THCS Mỹ Hiệp  

Âm nhạc Tống Thành Bước 2006 THCS Thường Lạc 
Nhóm 
trưởng 

Âm nhạc Nguyễn Thị Mãi 2008 THCS Thị trấn Mỹ An  

Âm nhạc Nguyễn Văn Thanh 2008 THCS An Bình A  

Âm nhạc Nguyễn Minh Tuấn 2007 THCS Phú Thọ  

Âm nhạc Bùi Minh Quang 2004 THCS Tân Hộ Cơ  

Âm nhạc Nguyễn Thị Bảo Thư 2005 THCS Tân Bình  

Âm nhạc Nguyễn Thanh Tùng 2005 THCS Mỹ An Hưng B  

Âm nhạc Trần Đặng Giang Châu 2005 THCS Nguyễn Chí Thanh  

Âm nhạc Đặng Thụy Linh Huyền 2004 THCS Hùng Vương  

Giáo dục công dân Võ Thị Phương Chi 2002 THCS Thị trấn Lai Vung  

Giáo dục công dân Lê Cẩm Nhung 2003 THCS Bình Hàng Tây  

Giáo dục công dân Lê Thị Bích Tơ 2009 THCS Mỹ Quý  

Giáo dục công dân Huỳnh Thị Diễm Châu 2002 THCS An Bình B  

Giáo dục công dân Nguyễn Thị Kim Khuyên 2002 THCS Phú Ninh  

Giáo dục công dân Hồ Thị Nhuần 2005 THCS Phước Tiên  

Giáo dục công dân Đặng Thị Hồng Loan 2001 THCS Phan Bội Châu  

Giáo dục công dân Nguyễn Thị Cầm 2001 THCS Hội An Đông  

Giáo dục công dân Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 2002 THCS An Khánh  

Giáo dục công dân Lê Tấn Anh 2004 THCS Tân Khánh Đông  

Ngữ văn Trần Văn Do 2005 THCS Ba Sao 
Nhóm 
trưởng 

Ngữ văn Trần Thị Được 2001 THCS Tân Hoà  

Ngữ văn Nguyễn Văn Nam 2008 TH-THCS An Lạc  

Ngữ văn Nguyễn Thị Thanh Tuyền 2000 THCS  Xuân  

Ngữ văn Huỳnh Thu Hồng Thủy 2016 THCS Phú Cường  

Ngữ văn Nguyễn Thị Mỹ Na 2004 THCS Nguyễn Văn Tiệp  

Ngữ văn Nguyễn Vũ Hoàng Yến 2003 THCS Kim Hồng   



Môn học Họ và tên 
Năm 
vào 

ngành 
Trường Ghi chú 

Ngữ văn Phạm Thị Hữu Thịnh 2002 THCS Thị Trấn Lấp Vò  

Ngữ văn Võ Ngọc Lam Trinh 2009 THCS Cái Tàu Hạ  

Ngữ văn Phan Thị Thùy An 2000 THCS Lưu Văn Lang  

Lịch sử và Địa lí Nguyễn Văn Nhiên 2001 THCS Mỹ Thọ  

Lịch sử và Địa lí Nguyễn Thị Thanh Đạo 2001 THCS Hoà Thành  

Lịch sử và Địa lí Nguyễn Thị Thúy Oanh 2002 THCS Thường Lạc  

Lịch sử và Địa lí Nguyễn Văn Non 2002 THCS Mỹ Hoà 
Nhóm 
trưởng 

Lịch sử và Địa lí Hồ Minh Trung 2014 TH&THCS An Lộc  

Lịch sử và Địa lí Nguyễn Thị Ánh Loan 2006 THCS Tràm Chim  

Lịch sử và Địa lí Chung Tính 2003 THCS Định An  

Lịch sử và Địa lí Lê Bảo Nhân 2009 THCS Nguyễn Quang Diêu  

Lịch sử và Địa lí Phạm Anh Tuấn 2002 THCS Trần Đại Nghĩa  

Lịch sử và Địa lí Nguyễn Thị Hồng Phượng 2009 THCS An Phú Thuận  

Công nghệ Nguyễn Thanh Phương 2007 THCS Bình Thạnh  

Công nghệ Phạm Thị Phương Dung 2004 THCS Hoà Long  

Công nghệ Văng Thị Hồng Ly 2009 THCS Thường Thới Tiền  

Công nghệ Lê Quang Tánh 1999 THCS Thị trấn Mỹ An 
Nhóm 
trưởng 

Công nghệ Lê Minh Trung 2006 THCS Tân Hội  

Công nghệ Lê Thị Ngọc Nga 2006 THCS Nguyễn Thị Lựu  

Công nghệ Phạm Văn Giang 2000 THCS Phú Ninh  

Công nghệ Bùi Thị Cẩm Ngọc  2004 THCS Tân Hộ Cơ  

Công nghệ Đặng Vĩnh Phúc 2006 THCS Long Hưng B  

Công nghệ Phạm Thị Bích Liễu 2003 THCS Hùng Vương  

Mĩ thuật Nguyễn Thanh Phong 2003 THCS Nguyễn Minh Trí  

Mĩ thuật Lê Thái Phong 1998 THCS Long Hậu  

Mĩ thuật Thái Thị Ngọc Hằng 2005 THCS Thường Phước 1  

Mĩ thuật Nguyễn Thị Thanh Dân 1998 THCS Thị trấn Mỹ An  

Mĩ thuật Đỗ Thiện Thuận 2005 THCS An Thạnh 
Nhóm 
trưởng 

Mĩ thuật Lê Thị Oanh 1997 THCS Kim Hồng   

Mĩ thuật Nguyễn Thị Thảo Nguyên 2005 THCS Tràm Chim  

Mĩ thuật Nguyễn Văn Quý 2009 TH-THCS Thống Nhất  



Môn học Họ và tên 
Năm 
vào 

ngành 
Trường Ghi chú 

Mĩ thuật Đặng Thị Ngọc Giàu 2002 THCS An Khánh  

Mĩ thuật Đinh Trọng Tín 1998 THCS Võ Thị Sáu  

Tin học Đinh Hữu Lễ 2004 THCS Nguyễn Minh Trí  

Tin học Lê Thanh Sương 2006 THCS Hoà Long  

Tin học Phan Tri Huyện 2004 THCS Thường Thới Tiền 
Nhóm 
trưởng 

Tin học Bùi Kim Phướng 2010 THCS Đốc Binh Kiều  

Tin học Huỳnh Bình Dương 2005 THCS An Thạnh  

Tin học Võ Thụy Kim Huê 2006 THCS Nguyễn Thị Lựu  

Tin học Nguyễn Chí Linh 2012 THCS Thông Bình  

Tin học Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  2009 THCS Tân Nhuận Đông  

Tin học Nguyễn Anh Duy 2008 THCS Tân Mỹ  

Tin học Nguyễn Hữu Hậu 2004 THCS Võ Thị Sáu  

Hoạt động 
 trải nghiệm- 

Hướng nghiệp 
Đặng Thị Thu Tến 2013 THCS Phương Trà  

Hoạt động 
 trải nghiệm- 

Hướng nghiệp 
Nguyễn Thị Ngọc Diệp 2010 THCS Tân Thành  

Hoạt động 
 trải nghiệm- 

Hướng nghiệp 
Nguyễn Tín Nhiệm 2007 THCS Thường Thới Hậu A 

Nhóm 
trưởng 

Hoạt động 
 trải nghiệm- 

Hướng nghiệp 
Phan Minh Nhựt 2002 THCS Mỹ Hòa  

Hoạt động 
 trải nghiệm- 

Hướng nghiệp 
Nguyễn Phúc Hậu 2001 THCS Bình Thạnh  

Hoạt động 
 trải nghiệm- 

Hướng nghiệp 
Thái Đức Thi 2002 THCS Phan Bội Châu  

Hoạt động 
 trải nghiệm- 

Hướng nghiệp 
Mạc Quốc Cường 2012 TH-THCS Phú Xuân  

Hoạt động 
 trải nghiệm- 

Hướng nghiệp 
Nguyễn Thị Kiều Nga 2011 THCS Bình Thành  

Hoạt động 
 trải nghiệm- 

Hướng nghiệp 
Phạm Nguyễn Trí Nhân 2002 THCS Phú Long  

Hoạt động 
 trải nghiệm- 

Hướng nghiệp 
Đào Hữu Trung 1991 THCS Tân Khánh Đông  



Môn học Họ và tên 
Năm 
vào 

ngành 
Trường Ghi chú 

Giáo dục thể chất Nguyễn Tấn Lực 2003 THCS Phương Thịnh  

Giáo dục thể chất Cao Hiệp Sĩ 1998 THCS Tân Phước  

Giáo dục thể chất Nguyễn Văn Hà 2003 TH-THCS Thường Lạc  

Giáo dục thể chất Phạm Trọng Khang 2012 THCS Hưng Thạnh  

Giáo dục thể chất Đỗ Thanh Phong 1998 THCS An Thạnh  

Giáo dục thể chất Phạm Vũ Thụy 2007 THCS Phú Ninh  

Giáo dục thể chất Nguyễn Đăng Khánh 2001 THCS Nguyễn Văn Tiệp  

Giáo dục thể chất Nguyễn Minh Trí 1996 THCS Trần Đại Nghĩa  

Giáo dục thể chất Nguyễn Minh Tâm 2004 THCS Tân Phú Trung  

Giáo dục thể chất Lưu Trọng Hiếu 2003 THCS Trần Thị Nhượng 
Nhóm 
trưởng 

 
Danh sách này có 120 giáo viên 

  



  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 ĐỒNG THÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 

 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 (đợt 02) 

 
 

Môn học Họ và tên Trường Ghi  chú 

Toán Hà Quang Phục THPT Tân Hồng  

Toán Huỳnh Văn Nhơn THPT Thanh Bình 2  

Toán Trần Văn Thành THCS và THPT Phú Thành A  

Toán Nguyễn Duy Trương THPT Hồng Ngự 1  

Toán Nguyễn Phi Long THPT Hồng Ngự 2  

Toán Nguyễn Văn Duyên THPT Long Khánh A  

Toán Võ Thanh Hùng THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Trưởng nhóm 

Toán Bùi Phú Hữu THPT Lấp Vò 2  

Toán Hồ Tiến Gặp THPT Thống Linh  

Toán Nhữ Thị Hoa THPT thành phố Sa Đéc  

Vật lí 
Trương Thị Chuyện 

Oanh 
THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Trưởng nhóm 

Vật lí Trần Duy Tân THPT Trường Xuân  

Vật lí Ngô Văn Khang THPT Châu Thành 2  

Vật lí Mai Thành Văn Nhân THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu  

Vật lí Nguyễn Văn Thông THPT Chu Văn An  

Vật lí Võ Duy Hùng  THPT Tân Hồng  

Vật lí Lê Phú Hữu THPT Phú Điền  

Vật lí Nguyễn Hào Kiệt   THPT Hồng Ngự 2  

Vật lí Lê Trung Nghĩa THPT Lấp Vò 2  

Vật lí Trần Thanh Phong THPT Lai Vung 1  

Hoá học Huỳnh Thị Kim Tiến  THPT Tháp Mười Trưởng nhóm 

Hoá học Lê Thị Thúy THPT Lấp Vò 2  

Hoá học Võ Minh Ngà THPT Thiên Hộ Dương  

Hoá học Lê Minh Cảnh THPT Lai Vung 2  

Hoá học Nguyễn Thành Sơn THPT Lai Vung 1  



Môn học Họ và tên Trường Ghi  chú 

Hoá học Nguyễn Long Thạnh THPT Phú Điền  

Hoá học 
Nguyễn Thị Tuyết 

Trân 
THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu  

Hoá học Trương Văn Bảo Toàn THPT Thanh Bình 2  

Hoá học Võ Tấn Lộc THPT Chu Văn An  

Hoá học 
Nguyễn Thị Ngọc 

Diễm 
THPT Châu Thành 2  

Sinh học Lê Văn Sơn THPT Lấp Vò 1 Trưởng nhóm 

Sinh học Hồ Thanh Thúy THPT Thanh Bình 1  

Sinh học Nguyễn Hoàng Duy  THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu  

Sinh học Phạm Văn Lâm THPT Hồng Ngự 1  

Sinh học Nguyễn Hồng Hải THPT Hồng Ngự 3  

Sinh học Đinh Thị Nhiều THPT Tân Hồng  

Sinh học Phan Thanh Tuấn THPT Tân Phú Trung  

Sinh học Võ Huỳnh Vương THPT Trường Xuân  

Sinh học Phan Vân Lý Vỹ THPT TP. Sa Đéc  

Sinh học Đào Thị Lệ Quyên THPT Tam Nông  

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 
Ngô Thanh Út Minh THPT Lai Vung 1 Trưởng nhóm 

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 
Lê Thị Trúc Mai  THPT Trần Quốc Toản  

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 
Nguyễn Văn Hậu THPT Thanh Bình 1  

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 
Thái Bảo Phi THPT Hồng Ngự 3  

 

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 

Nguyễn Thị Hồng 

Liên 
THPT Tháp Mười  

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 

Nguyễn Thị Thuỳ 

Linh 
THCS và THPT Nguyễn Văn Khải  

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 

Nguyễn Thị Minh 

Châu 
THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu  

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 
Trần Minh Khải THPT Trường Xuân  

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 
Huỳnh Quốc Thắng THPT Châu Thành 1  



Môn học Họ và tên Trường Ghi  chú 

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 
Lưu Văn Thanh Hùng THPT Tân Hồng  

Ngữ văn 
Nguyễn Thị Kiều 

Hương 
THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Trưởng nhóm 

Ngữ văn Trần Thanh Phong THPT Tam Nông  

Ngữ văn Trần Liên Quang THPT Mỹ Quý  

Ngữ văn Phan Đặng Trung THPT Châu Thành 2  

Ngữ văn Nguyễn Thị Yến Linh THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu  

Ngữ văn Nguyễn Thị Diễm An THPT Tháp Mười  

Ngữ văn 
Trương Kim Nguyệt 

Linh 
THPT Lấp Vò 3  

Ngữ văn Huỳnh Thanh Vân THCS và THPT Tân Mỹ  

Ngữ văn Nguyễn Thị Thì Linh THCS và THPT Hòa Bình  

Ngữ văn Phạm Thị Tường Vy THCS và THPT Tân Thành  

Lịch sử Trần Ngọc Trường THPT Lấp Vò 2 Trưởng nhóm 

Lịch sử Hồ Thị Nguyệt THPT Thống Linh  

Lịch sử Lê Thị Trúc Trinh 
THPT Chuyên Nguyễn Quang 

Diêu 
 

Lịch sử Trịnh Văn Sơn THPT Đốc Binh Kiều  

Lịch sử Nguyễn Thị Bích Chi THPT Lấp Vò 3  

Lịch sử Trần Thị Thu Vân THPT Thành Phố Sa Đéc  

Lịch sử Trần Thị Kiểm THPT Tam Nông  

Lịch sử Võ Văn Mến THPT Lai Vung 2  

Lịch sử Nguyễn Thị Diệu Hiền THCS và THPT Giồng Thị Đam  

Lịch sử Hồ Thị Thanh THPT TP. Cao Lãnh  

Địa lí Trần Quốc Tuấn THPT Lấp Vò 1 Trưởng nhóm 

Địa lí Bùi Thị Thu Hằng THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu  

Địa lí Võ Thị Thanh Trúc THPT Trần Quốc Toản  

Địa lí Nguyễn Khánh Duy THPT thành phố Sa Đéc  

Địa lí Văn Thị Chúc Thuyền THPT Lấp Vò 3  

Địa lí Nguyễn Kiều Nga THPT Kiến Văn  

Địa lí 
Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt 
THPT Tháp Mười  

Địa lí Lê Minh Cường Em THPT Châu Thành 1  



Môn học Họ và tên Trường Ghi  chú 

Địa lí Trương Hoàng Khải THPT Lai Vung 1  

Địa lí Nguyễn Tuấn Hảo THPT Tam Nông  

Công nghệ Lê Quang Sinh THPT Đỗ Công Tường Trưởng nhóm 

Công nghệ Tống Quốc Hưng THPT TP Cao Lãnh  

Công nghệ Phạm Thị Nhiên THPT Lấp Vò 1  

Công nghệ Hà Văn Tấn THCS và THPT Giồng Thị Đam  

Công nghệ Lê Thị Thanh THPT Thiên Hộ Dương  

Công nghệ Lê Thị Kiều Diễm THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu  

Công nghệ Trần Thị Bích Chi THPT Tân Phú Trung  

Công nghệ Lê Ngọc Thành THPT Cao Lãnh 2  

Công nghệ Trần Ngọc Bích Thủy THPT TP Sa Đéc  

Công nghệ Lê Thị Kim Kiều THPT Thanh Bình 1  

Tin học Lưu Quang Liêm THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu Trưởng nhóm 

Tin học Nguyễn Thanh Tâm THPT Châu Thành 1  

Tin học Nguyễn Thị Bảo Trân 
THPT Chuyên Nguyễn Quang 

Diêu 
 

Tin học Lê Hồng Diễn THPT Cao Lãnh 1  

Tin học Nguyễn Anh Tuấn THPT Thanh Bình 1  

Tin học Trần Minh Hậu THPT Lai Vung 1  

Tin học Trần Thái Hòa THPT Nguyễn Du  

Tin học Trương Trung Việt THPT Long Khánh A  

Tin học Nguyễn Vinh Thắng THCS và THPT Giồng Thị Đam  

Tin học Nguyễn Thị Tiền THPT Tháp Mười  

HĐTN- HN Lê Minh Trường THPT Cao Lãnh 2 Trưởng nhóm 

HĐTN- HN Vưu Công Sơn THPT Trần Quốc Toản  

HĐTN- HN Trần Thụy Bích Ngọc THPT Hồng Ngự 1  

HĐTN- HN Huỳnh Đức Tài THPT Thống Linh  

HĐTN- HN Huỳnh Quốc Chí THCS-THPT Bình Thạnh Trung  

HĐTN- HN Bùi Phước Linh THPT Lai Vung 2  

HĐTN- HN Dương Minh Châu THPT Lai Vung 3  

HĐTN- HN Trần Huyền Vũ THPT Tân Hồng  



Môn học Họ và tên Trường Ghi  chú 

HĐTN- HN Lê Phước An THPT Chu Văn An  

HĐTN- HN Trần Thanh Nhã THPT Trường Xuân  

Giáo dục thể chất Đỗ Nguyễn Trung THPT Đỗ Công Tường Trưởng nhóm 

Giáo dục thể chất Lý Trường Kha THPT Tam Nông  

Giáo dục thể chất Nguyễn Văn Hóa THPT Thống Linh  

Giáo dục thể chất Võ Minh Luân THPT TP. Sa Đéc  

Giáo dục thể chất Võ Hoàng Nam THPT Tháp Mười  

Giáo dục thể chất Lê Ngọc Thảo THPT Lai Vung 3  

Giáo dục thể chất Nguyễn Văn Dương THCS và THPT Bình Thạnh Trung  

Giáo dục thể chất Bùi Ngọc Hiệu THPT Tam Nông  

Giáo dục thể chất Nguyễn Văn Nhà THPT Chu Văn An  

Giáo dục thể chất Trần Thanh Tuấn THCS và THPT Tân Mỹ  

Tiếng Anh Phan Phú Cương  THPT Chu Văn An Trưởng nhóm 

Tiếng Anh Trương Mi Kim  THPT Tháp Mười  

Tiếng Anh Võ Thị Linh THPT Thanh Bình 1  

Tiếng Anh Trần Quỳnh Trang   THPT Thiên Hộ Dương  

Tiếng Anh Huỳnh Thanh Thuý THPT Hồng Ngự 3  

Tiếng Anh Tiêu Thanh Cẩm Tú THPT Tràm Chim  

Tiếng Anh Trần Anh Tường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu  

Tiếng Anh Huỳnh Thị Ánh Ngọc THPT Hồng Ngự 1  

Tiếng Anh 
Nguyễn Thị Ngọc 

Bích 
THPT Lấp Vò 2  

Tiếng Anh Nguyễn Thị Phi Yến THPT TP Sa Đéc  

    Danh sách gồm:130 giáo viên./. 
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